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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước phương án đúng vào giấy kiểm tra. 
Câu 1: Câu ca dao, tục ngữ nào thể hiện sự đoàn kết, tương trợ?
A. Lá lành đùm lá rách
B. Mạnh ai nấy làm
C. Chọc gậy bánh xe
D. Đèn nhà ai rạng nhà ấy.
Câu 2: Câu ca dao, tục ngữ nào trái với đoàn kết tương trợ?
A. Đồng tâm hiệp lực 
B. Chung lưng đấu cật
C. Ngựa có bầy chim có bạn
D. Phận ai người ấy lo
Câu 3: Sống đoàn kết tương trợ mang lại cho chúng ta lợi ích gì?
A. Dễ bị thiệt thòi và bị người khác lợi dụng
B. Không có nhiều bạn bè
C. Có thói quen ỷ lại vào người khác
D. Dễ dàng hòa nhập và hợp tác với người xung quanh
Câu 4: Các bạn lớp 7A đã tập hợp thành lập một hội và đặt tên là nhóm rồng xanh
chuyên đi gây sự, đánh lộn với các lớp khác. Có ý kiến cho rằng, lớp 7A làm như vậy để 
thể hiện tinh thần đoàn kết. Em đồng tình ý kiến đó không. Vì sao?
A. Em đồng tình với ý kiến đó, vì làm như vậy giúp lớp 7A có thêm sức mạnh
B. Em đồng tình với ý kiến đó, giúp lớp 7A không sợ bất kì lớp khác
C. Không đồng tình với ý kiến trên. Vì không phải bất kì, sự chung sức giúp đỡ nào 
cũng là đoàn kết, tương trợ. Nếu chung sức làm việc xấu thì người ta gọi là lôi kéo, 
chia bè phái, ở trường hợp này còn vi phạm kỉ luật và nội quy của trường học.
D. Đồng tình với ý kiến trên, vì lớp 7A thể hiện sự đoàn kết, tương trợ mà các lớp 
khác không có.
Câu 5: Người sống giản dị là người luôn...
A. cầu kì, kiểu cách, khách sáo
B. sống xa hoa, lãng phí
C. thẳng thắn, chân thật trong cư xử
D. chạy theo những nhu cầu vật chất
Câu 6: Sự hợp lực, chung sức, chung lòng thành một khối để tiến hành một việc nào đó được gọi là?
A. Đoàn kết                  B. Kết hợp                C. Kết đoàn               D. Tương trợ
Câu 7: Trái với đoàn kết là sự?
A. Chia để trị                B. Chia li                  C. Chia tay                 D. chia rẽ


Câu 8: Biểu hiện của  người sống trung thực là?
A. Ngay thẳng, thật thà
B. Dối trên, lừa dưới
C. Thượng đội hạ đạp
D. Nói mười làm một
Câu 9: Em đồng tính với ý kiến nào sau đây?
A.Giản dị là đức tính cần có ở người lớn mà không cần có ở trẻ em
B. Đức tính giản dị chỉ thực sự cần khi dân ta còn khó khăn còn hiện nay khi đất nước phát triển nó không phù hợp nữa.
C.Sống giản dị sẽ giúp chúng ta biết quý trọng sức lao động của người khác
D.Sống giản dị  dễ bị các bạn cho là kiệt xỉ, ngố.
Câu 10: Biểu hiện nào thể hiện sự đoàn kết tương trợ?
A. Hương chỉ chơi thân với bạn gia đình có điều kiện
B. Lôi kéo một số bạn trong lớp để thành lập nhóm chống lại người khác khi có ai bắt nạt.
C. Dủ các bạn trong lớp hùa nhau vào trêu Lan, cô gái mới chuyển đến học của lớp.
D. Cả lớp thảo luận sôi nổi để tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất, tình huống mà giáo viên nêu ra.
Câu 11: Hành vi nào thể hiện tính trung thực?
A. Làm bài hộ bạn
B. Nhận lỗi thay bạn
C. Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm
D. Bao che thiếu sót cho người đã giúp đỡ mình.
Câu 12: Câu ca dao, tục ngữ nào thể hiện phẩm chất tự trọng?
A. Đói cho sạch, rách cho thơm
B. Uống nước nhớ nguồn
C. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
D.Gần mực thì đen gần đèn thì sáng
Câu 13: Hành vi nào thể hiện sự yêu thương con người?
A. Cười trên sự đau khổ của người khác
B. Giúp đỡ người khác để được tiếng tốt và nổi danh
C. Chế giễu người tàn tật
D. Giúp người tàn tật hòa nhập với cuộc sống cộng đồng
Câu 14: Trong cuộc sống, chúng ta nên ủng hộ việc làm nào sau đây?
A.  Sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng
B. Thấy nhà hàng xóm cháy mà vẫn bình chân như vại
C. Thấy người khác chết mà không cứu
D. Hiến máu cứu người
Câu 15: Biểu hiện của lối sống giản dị là?
A. Sống chân thành, hòa hợp với mọi người xung quanh
B. Nói năng cộc lốc, trống không, xưng hô tùy tiện
C. Tính tình dễ dãi, xuề xòa, thế nào cũng được.
D. Hay khoe khoang, kiêu ngạo

Câu 16: Sống đoàn kết, tương trợ sẽ mang lại cho chúng ta những điều tốt đẹp nào sau đây?
A. Có thói quen ỷ lại vào gười khác
B.Cho chúng ta thêm sức mạnh tập thể để vượt qua những khó khăn thử thách
C. Dễ bị thiệt thòi và bị người khác lợi dụng
D.Tận dụng được mối quan hệ từ những người xung quanh.
Câu 17: Hành vi nào thể hiện không trung thực?
A. Nga không thuộc bài cũ, Nga xin lỗi cô giáo và hứa sẽ chăm chỉ học bài ở những lần tiếp theo.
B. Thành xin mẹ tiền để đóng học, hôm sau khi đến lớp Thành đưa luôn cho cô vì sợ mất.
C. An luôn nói với bố mẹ điểm tốt của mình ở lớp, còn điểm xấu thì không nói.
D. Trong giờ làm văn, Hà đã nghiêm túc làm bài, không chép văn mẫu.
Câu 18: Người có lòng tự trọng là người luôn...
A. nịnh trên nạt dưới                                 B. tự ti về bản thân
C. cư xử đoàng hoàng, đúng mực              D. tự cao, tự đại
Câu 19: Hành vi nào thể hiện không tự trọng?
A. Vì hoàn cảnh khó khăn, phải bán hàng rong nửa buổi nhưng Tâm vẫn không mặc cảm mà luôn cố gắng trong học tập tốt.
B. Không làm được bài, nhưng kiên quyết không quay cóp và không nhìn bài của bạn.
C. Nếu có khuyết điểm, khi được nhắc nhở, Nam đều vui vẻ nhận lỗi và hứa sẽ sửa sai.
D. Đang chơi với bạn bè Lan rất xấu hổ khi gặp cảnh bố mẹ mình lao động vất vả.
Câu 20: Em tán thành ý kiến nào dưới đây?
A. Trung thực trong lời nói và hành động là biểu hiện quan trọng nhất của lòng tự trọng
B. Khi gặp thất bại người có lòng tự trọng luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan
C. Người có lòng tự trọng luôn nói về mặt mạnh của mình để người khác đánh giá cao
D. Người có lòng tự trong luôn thất hứa với mọi người

Phần II: Tự luận (5 điểm)
          Câu 1 (2 điểm): Trung thực là gì? Cho hai ví dụ về phẩm chất trung thực?
          Câu 2 (3 điểm): Cho tình huống sau:
      Vân bị ốm phải xin phép nghỉ học ở nhà một tuần. Chi đội lớp 7A cử Toàn chép bài và giảng bài cho Vân sau mỗi buổi học, nhưng Toàn không đồng ý với lý doVân không phải là bạn thân của Toàn.
a. Em có nhận xét gì về hành động của bạn Toàn?
b. Nếu là bạn Toàn, em sẽ làm gì trong trường hợp trên ?
                     


Chú ý: Học sinh làm bài vàogiấy kiểm tra.
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Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	D
	C
	C
	A
	D
	A
	C
	D

	

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	D
	D
	A
	B
	C
	C
	D
	A



Phần II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
* HS trình bày được khái niệm trung thực. (1 điểm)
Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý, lẽ phải; sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm.
* HS nêu được hai ví dụ đúng thể hiện phẩm chất trung thực (mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
Câu 2: (3 điểm)
HS có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau, nhưng phải đảm bảo những ý sau:
a. Nhận xét (1 điểm)
- Hành vi của Toàn là sai. Hành động và suy nghĩ của Toàn không thể hiện yêu thương con người, không quan tâm giúp đỡ bạn mình khi gặp khó khăn.
b. Nếu là bạn Toàn em sẽ : (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
- Quan tâm, giúp đỡ bạn giảng bài cho bạn để bạn hiểu bài
- Khuyên bạn, động viên bạn cố gắng để khỏi ốm
- Nhờ các bạn trong lớp cùng cố gắng giúp bạn và báo với giáo viên chủ nhiệm lớp để có biện pháp giúp đỡ bạn trong thời gian nghỉ ốm...
- Bài học rút ra: Luôn thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ người khác, yêu thương mọi người sẽ được mọi người yêu quý và kính trọng…

Ghi chú: Căn cứ vào bài làm của học sinh, dựa vào thang điểm trên, giáo viên cho các mức điểm còn lại.

Người ra đề                     Tổ trưởng CM                         Ban giám hiệu duyệt



  Lê Phương Anh             Phạm Thị Mai Hương                Cung Thị Lan Hương
